CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
I. Tự động hóa
1. KONE là thương hiệu thang máy, thang cuốn của quốc gia nào?
	a. Đức
	b. Phần Lan

	c. Hà Lan
	d. Thụy Điển


2. Từ nào sau đây là thuật ngữ chỉ thang máy 
	a. Escalaror
	b. Machinism Ladder

	c. Elevator
	d. wise Ladder


3. Các phần tử sau loại nào được dùng trong thang máy
	a. Cảm biến
	b. Motor

	c. PLC
	d. Tất cả các loại này.


4. Từ nào sau đây là thuật ngữ chỉ thang cuốn
	a. Escalaror
	b. Machinism Ladder

	c. Elevator
	d. wise Ladder


5. Motor kéo thang máy dùng loại Motor:
	a. AC Motor
	b. Step Motor 

	c. DC Motor 
	d. Servo Motor 


6. Trong hệ thống thang máy phần quan trọng không kém với thùng chứa là 
	a. Dây cáp kéo
	b. Hệ thống cảm biến 

	c. Đối trọng 
	d. Vỏ thùng chứa 


7. Trong hệ thống thang máy, điều gì được đặt lên hàng đầu:
	a. Chở được nhiều người
	b. Tính năng an toàn 

	c. Tốc độ nhanh 
	d. Tiện nghi 


8. Thang máy, thang cuốn, loại nào nguy hiểm hơn.
	a. Thang máy
	b. Thang cuốn

	c. Nguy hiểm ngang nhau
	d. Không nguy hiểm


9. Cùng một đơn vị thời gian, cùng một độ cao thì thang máy và thang cuốn, loại nào chuyên chở được nhiều người hơn.
	a. Thang cuốn
	b. Tùy trường hợp

	c. Thang máy
	d. 


10. Thang máy, thang cuốn, loại nào có giới hạn về tải trọng.
	a. Thang cuốn
	b. Cả hai

	c. Thang máy
	d. Không có loại nào giới hạn



II. Điện tử
1. Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là:
a) Diode chuyển mạch	
b) Diode tuner	
c) Diode chỉnh lưu	
d) Diode zener.
2. Khi transistor loại NPN dẫn điện có dòng:
a) IC> IB> IE	
b) IE> IC> IB	
c) IC = IB = IE	
d) IB> IE> IC.
3. SCR có thể sử dụng như:
a) Một nguồn dòng	
b) Một công tắt chuyển mạch
c) Một điện trở	
d) Một bộ khuếch đại.
4. Triac tương đương với:
a) Hai SCR mắc song song và ngược chiều	
b) Hai SCR mắc song song và cùng chiều
c) Hai Diac mắc song song và ngược chiều	
d) Hai Diac mắc song song và ngược chiều.
5. [bookmark: _GoBack]Linh kiện nào sau đây là IGBT :
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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6. Biến tần là thiết bị biến đổi nguồn điện xoay chiều có tần số và điện áp cố định ngõ vào thành:
a) Nguồn điện DC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
b) Nguồn điện DC tương ứng dòng và áp ngõ vào
c) Nguồn điện AC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
d) Nguồn điện AC biến đổi được áp ngõ ra
7. Nguyên tắc của biến tần là theo các giai đoạn
a) Nguồn điện DC - AC - DC 
b) Nguồn điện DC - AC - DC  
c) Nguồn điện AC - AC
d) Nguồn điện AC - DC - AC
8. Cảm biến từ là loại cảm biến phát hiện được vật liệu :
a) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu
b) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại
c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)
d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)
9. Cảm biến quang là loại cảm biến phát hiện được vật trong vùng cảm biến bao gồm:
a) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu
b) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại
c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)
d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)
10. Cảm biến quang bao gồm:
a) Thu phát chung 
b) Thu phát riêng
c) Có nhiều loại như hồng ngoại, lazer, ánh sáng...
d) Cả 3 đáp án: a,b,c đều đúng

III. Điện công nghiệp:
Câu 1: Để đóng, cắt mạch điện cho phụ tải là lò nung thì contactor được chọn theo chế độ:

a. AC1.
b. AC2.
c. AC3.
d. AC4.
Câu 2: Khả năng cắt của một CB là:
a. Giá trị dòng điện làm cho CB cắt tức thời.
b. Giá trị dòng điện làm cho CB cắt quá tải.
c. Giá trị dòng điện sự cố lớn nhất mà CB có thể cắt được mà không bị hư hỏng.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Dùng đồng hồ VOM để đo điện trở. Nếu giá trị điện trở cần đo nhỏ mà ta chọn thang đo quá lớn x10K thì:
a. 
b. Kim đồng hồ lên và chỉ 0.
c. Kim đồng hồ không lên và chỉ vô cực.
d. Kim đồng hồ  lên và chỉ vô cực.
e. Cả a và b đều đúng.
Câu 4: Một động cơ KĐB ba pha đấu hình sao và mắc vào nguồn ba pha dùng amper kìm đo 1 dây thì giá trị đo được là 5A . Nếu dùng amper kìm kẹp cả ba dây để đo thì giá trị đo được sẽ là:
a. 
b. 15A  
c. 0 A

d. 
5A 
e. 


Câu 5: Khi động cơ đang kéo tải nặng không nên đảo chiều quay trực tiếp động cơ vì:
a. Có thể lảm gãy trục động cơ.
b. Dòng điện hãm lớn có thể tác động ngắt các khí cụ điện bảo vệ quá dòng.
c. Thời gian đảo chiều lâu, tăng tổn hao nhiệt, giảm tuổi thọ cách điện động cơ.
d. Tất cả các lý do trên.
Câu 6: Để thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc người ta thay đổi thông số nào sau đây: 
a. Thay đổi số đôi cực p hoặc thay đổi tần số f.
b. Thay đổi giá trị điện áp đặt vào bộ dây stator động cơ.
c. Thay đổi giá trị dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ.
d. Thay đổi giá trị điện áp và dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ.
Câu 7: Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc yêu cầu lúc khởi động điện áp đặt đặt vào bộ dây stator động cơ giảm 3 lần, dòng điện khởi động giảm 3 lần. Người ta phải chọn phương pháp khởi động nào sau đây:
a. 
b. Khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.
c. Khởi động đổi nối Y/.
d. Khởi động qua cuộn kháng.
e. Khởi động qua điện trở.

Câu 8 : Kiểm tra mạch động lực điều khiển động cơ ba pha có công suất Pđm = 7 KW, Y/ - 380V/220 V, 2p = 4, người ta dùng đồng hồ VOM để thang đo điện trở chọn giai đo nào sau đây thì hợp lý:
a. 
b. x 10K
c. x 10
d. x 1K
e. x 1

Câu 9: Lắp ráp một tủ điện điều khiển trong công nghiệp, cần kiểm tra cách điện của tủ điện người ta sử dụng thiết bị nào sau đây:
a. Sử dụng đồng hồ VOM để thang đo điện trở giai X 10K
b. Sử dụng đồng hồ VOM đề thang đo điện áp AC giai 1000 V
c. Sử dụng bút thử điện để thử vỏ tủ điện (khi tủ điện đã được cấp điện)
d. Sử dụng đồng hồ Megaohm  
Câu 10: Mạch điện điều khiển của một tủ điện công nghiệp phải dùng máy biến áp một pha dạng cách ly để:
a. Giảm điện áp phù hợp với thiết bị trong mạch điều khiển. 
b. Ra nhiều cấp điện áp khác nhau để cấp điện cho các thiết bị trong mạch điều khiển.
c. An toàn cho người vận hành và phù hợp với điện áp thiết bị trong mạch điều khiển.
d. Tất cả a, b, c, đều đúng.
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